
Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 2 - lần 2

(Từ 30/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Âu Nhất Tâm

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 4

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1

S2

S3

S4

S5

C
H

IỀ
U

C1 9/2

C2 9/2

C3 9/1

C4 9/1

C5

Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 2 - lần 2

(Từ 30/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Hà Mạnh Trường

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 12

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 9/9 8/1

S2 8/2 8/7

S3

S4

S5

C
H

IỀ
U

C1 8/8 9/6 9/6

C2 8/7 8/1

C3 8/2 8/8 9/9

C4

C5

Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 2 - lần 2

(Từ 30/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Mai Hoàng Yến

  - Chủ nhiệm        : 6/4

  - Số tiết dạy         : 20

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 6/4 8/8

S2 6/4 6/4

S3 8/8 6/4 6/4

S4 8/8 8/2 8/8 8/2

S5 6/4 8/2 6/4

C
H

IỀ
U

C1 8/2 6/4

C2 8/8 6/4

C3 8/8 8/2

C4

C5

Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 2 - lần 2

(Từ 30/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Hiếu Nghĩa

  - Chủ nhiệm        : 8/1

  - Số tiết dạy         : 25

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 8/1 8/2

S2 8/1 8/2

S3 8/2 8/8 8/3

S4 8/3 8/8 8/2 8/3

S5 8/3 8/3 8/2 8/1

C
H

IỀ
U

C1 8/3 8/8 8/2

C2 8/1 8/8 8/1

C3 8/1 8/1 8/1

C4 8/1

C5

Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 2 - lần 2

(Từ 30/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Khánh Linh

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 11

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1

S2 6/4

S3 6/5 7/6

S4 6/1 6/6

S5 7/5

C
H

IỀ
U

C1 6/7 6/3

C2 6/2

C3 7/4 6/8

C4

C5

Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 2 - lần 2

(Từ 30/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Quang Minh

  - Chủ nhiệm        : 8/3

  - Số tiết dạy         : 20

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 8/3 6/8 8/3 8/6

S2 8/3 6/8 8/3 8/3

S3 8/3 8/6 8/6 8/3

S4 8/6 6/8 6/8

S5 8/6 8/3

C
H

IỀ
U

C1 8/6

C2 6/8

C3 6/8

C4

C5

Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 2 - lần 2

(Từ 30/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Tô Tấn Phước

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 8

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S

Á
N

G
S1 8/3 8/7 8/1

S2 8/8 8/4 8/5

S3 8/2

S4 8/6

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 2 - lần 2

(Từ 30/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Trần Mỹ Như

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 18

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 8/3 9/3

S2 8/1 9/4

S3 8/5 8/8 8/2

S4 9/3 9/6 8/4

S5

C
H

IỀ
U

C1 9/5 9/6

C2 9/7

C3 9/4 9/5 9/7

C4 8/6 8/7

C5



Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 2 - lần 2

(Từ 30/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Bùi Thị Thủy

  - Chủ nhiệm        : 6/7

  - Số tiết dạy         : 21

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 6/7 9/6

S2 6/7 9/6

S3 9/6 6/7 6/4

S4 9/6 6/4 6/4

S5 6/4 6/7

C
H

IỀ
U

C1 6/4 6/7 6/4

C2 6/7 9/6 6/7

C3 6/7 9/6 6/7

C4

C5

Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 2 - lần 2

(Từ 30/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Chung Thị Thanh Thủy

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 18

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 7/1

S2 7/1

S3 7/6 7/6 8/4

S4 7/6 7/6 7/1

S5 8/4 7/1

C
H

IỀ
U

C1 7/1 8/4

C2 7/1 8/4 7/6

C3 8/4 7/6

C4 8/4

C5

Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 2 - lần 2

(Từ 30/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Lê Anh Hào

  - Chủ nhiệm        : 6/1

  - Số tiết dạy         : 21

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 6/1 9/4 9/7 6/1

S2 6/1 9/4 6/1

S3 9/7 6/1 9/7

S4 9/7 9/4 9/7

S5 6/1 6/1 9/4

C
H

IỀ
U

C1 9/4 6/1

C2 9/4 6/1

C3 9/7

C4

C5

Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 2 - lần 2

(Từ 30/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Mai Việt Hà

  - Chủ nhiệm        : 9/2

  - Số tiết dạy         : 21

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 9/2 6/2 9/9

S2 9/2 9/9

S3 6/2 9/2 9/2 6/2

S4 6/2 9/2 9/9 9/2

S5 9/2 9/2

C
H

IỀ
U

C1 9/2 9/9

C2 9/9 6/2

C3 9/9 6/2

C4

C5

Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 2 - lần 2

(Từ 30/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Ngô Lương Quang Đoan Chính

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 6

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1

S2

S3

S4

S5

C
H

IỀ
U

C1 6/6

C2 6/6 6/6 6/6

C3 6/6 6/6

C4

C5

Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 2 - lần 2

(Từ 30/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Sáu Hương

  - Chủ nhiệm        : 8/2

  - Số tiết dạy         : 20

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 8/2 9/3

S2 8/2

S3 9/3 8/2

S4 8/2 8/2

S5 8/2 8/2

C
H

IỀ
U

C1 9/8 9/3 9/3

C2 9/8 9/3 9/8 9/3

C3 9/8 9/8 9/8

C4 8/2

C5

Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 2 - lần 2

(Từ 30/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Phạm Thị Trang

  - Chủ nhiệm        : 7/5

  - Số tiết dạy         : 21

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S

Á
N

G
S1 7/5 7/5 7/5

S2 7/5 7/5 7/5

S3 7/2 7/2 7/4

S4 7/4 7/5 7/2

S5 7/4 7/5 7/2

C
H

IỀ
U

C1 7/4

C2 7/4 7/4

C3 7/5 7/2

C4 7/2

C5

Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 2 - lần 2

(Từ 30/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Phan Thị Như Quỳnh

  - Chủ nhiệm        : 8/8

  - Số tiết dạy         : 21

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 8/8

S2 8/8 8/8 6/3

S3 6/5 6/3 8/8 6/3

S4 6/5 6/3 6/5

S5 8/8 6/5 8/8 8/8

C
H

IỀ
U

C1 8/8 6/3

C2 8/8 6/5

C3 6/3 6/5

C4

C5



Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 2 - lần 2

(Từ 30/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Trần Thế Công

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 6

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 7/3

S2 7/3

S3 7/3

S4 7/3 7/3

S5 7/3

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 2 - lần 2

(Từ 30/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Trần Thị Thanh Thu

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 17

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 9/5

S2 9/5

S3 8/1 9/5 8/7

S4 9/5 8/1 9/5 8/7

S5 9/5 8/7

C
H

IỀ
U

C1 8/1 8/7 8/1

C2 8/1 8/7 8/7

C3

C4

C5

Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 2 - lần 2

(Từ 30/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Trần Văn Khôi

  - Chủ nhiệm        : 9/1

  - Số tiết dạy         : 21

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 9/1 9/10

S2 9/1 9/10

S3 9/1 9/1 8/5

S4 8/5 9/1 9/1

S5 8/5 8/5 9/1

C
H

IỀ
U

C1 9/10 8/5 9/1

C2 9/10 8/5 9/1

C3 9/10 9/10

C4

C5

Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 2 - lần 2

(Từ 30/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Bùi Thị Huyền Trân

  - Chủ nhiệm        : 9/7

  - Số tiết dạy         : 15

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 9/7 6/3

S2 9/7 9/7

S3 9/8

S4 9/8 6/4

S5 9/7 6/4

C
H

IỀ
U

C1 6/3 9/7

C2 6/3 6/3

C3 6/4 6/4

C4

C5

Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 2 - lần 2

(Từ 30/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Hạnh Thành

  - Chủ nhiệm        : 9/9

  - Số tiết dạy         : 17

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 9/9 7/1 9/2

S2 9/9 7/2 7/2

S3 7/1 7/2 7/1

S4 7/2 7/1

S5 9/9

C
H

IỀ
U

C1 9/9 9/2

C2 9/9

C3 9/1 9/1

C4

C5

Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 2 - lần 2

(Từ 30/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Phạm Thị Thúy An

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 18

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 9/10

S2 8/4 8/2

S3 9/4 8/5

S4 9/10 9/4 8/8

S5 9/3

C
H

IỀ
U

C1 8/7 8/1 9/5

C2 8/6 9/5 9/6

C3 8/3 9/6 9/3

C4

C5

Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 2 - lần 2

(Từ 30/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Đàm Thị Ánh Điệp

  - Chủ nhiệm        : 9/3

  - Số tiết dạy         : 21

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S

Á
N

G
S1 9/3 8/5 9/5 9/2

S2 9/3 9/5 8/5 9/3

S3 9/4 9/4 8/8

S4 9/3 9/2 9/1

S5 9/3 8/6

C
H

IỀ
U

C1 8/7 8/8

C2 9/1

C3 8/6 8/7

C4

C5

Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 2 - lần 2

(Từ 30/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Đoàn Ngọc Thành

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 18

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1

S2 9/7 8/1

S3 9/9 8/3

S4 9/6

S5 8/1

C
H

IỀ
U

C1 8/2 9/10 8/4 9/9

C2 8/4 8/3 8/2 9/7

C3 9/8 9/8 9/10 9/6

C4

C5



Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 2 - lần 2

(Từ 30/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Ngô Quang Thịnh

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 4

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 7/5

S2 7/5

S3 7/5

S4 7/5

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 2 - lần 2

(Từ 30/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thanh Tùng

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 18

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 9/8 7/3

S2 9/10 7/3

S3 7/4

S4 7/3

S5 7/3

C
H

IỀ
U

C1 9/7 7/4 9/8 7/4

C2 7/4 9/10 7/6

C3 7/6 7/6 9/7 7/6

C4

C5

Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 2 - lần 2

(Từ 30/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Văn Chí

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 4

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 6/5

S2 6/5

S3

S4

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2 6/5

C3 6/5

C4

C5

Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 2 - lần 2

(Từ 30/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Quách Anh Thư

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 18

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 9/5 9/2 8/5

S2 9/1 8/3 9/3

S3 8/6

S4

S5

C
H

IỀ
U

C1 8/5 9/1 9/4

C2 8/4 9/5 8/4

C3 9/4 9/3 9/2

C4 8/3 8/6

C5

Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 2 - lần 2

(Từ 30/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Vương Thị Minh Nguyệt

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 20

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 6/2 6/1 6/6

S2 6/2 6/1 6/6

S3 6/1 6/6

S4 6/8

S5 6/7

C
H

IỀ
U

C1 6/2 6/8 6/8

C2 6/2 6/8 6/7

C3 6/6 6/7 6/7

C4 6/1

C5

Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 2 - lần 2

(Từ 30/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Giang Hoài Bảo

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 18

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 8/8 8/2

S2 9/6 9/2

S3 8/7 8/4

S4 9/9 9/10

S5 9/1

C
H

IỀ
U

C1 9/3 9/5 8/1

C2 8/3 8/5 9/8

C3 9/4 9/7 8/6

C4

C5

Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 2 - lần 2

(Từ 30/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Phan Thị Thanh Vân

  - Chủ nhiệm        : 6/2

  - Số tiết dạy         : 14

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S

Á
N

G
S1 6/2 6/1 7/2

S2 6/2 7/1 6/7

S3 6/4 6/8 7/3

S4 6/3

S5 6/2

C
H

IỀ
U

C1 6/6

C2 6/5

C3 6/2

C4

C5

Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 2 - lần 2

(Từ 30/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Trần Thị Mỹ Quỳnh

  - Chủ nhiệm        : 7/3

  - Số tiết dạy         : 14

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 7/3 6/6

S2 7/3 7/6

S3 7/4 7/1

S4 6/1

S5 7/3

C
H

IỀ
U

C1 7/5 7/2

C2 6/7 7/3

C3 6/8

C4 6/2

C5



Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 2 - lần 2

(Từ 30/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Đào Thị Hoa

  - Chủ nhiệm        : 6/6

  - Số tiết dạy         : 21

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 6/6 6/3 6/2

S2 6/6 6/2

S3 6/6 6/6 6/6

S4 6/6 6/6 6/3 6/3

S5 6/3 6/2 6/6

C
H

IỀ
U

C1 6/3 6/6

C2 6/3 6/2

C3 6/2 6/2

C4

C5

Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 2 - lần 2

(Từ 30/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Lê Thị Bình Minh

  - Chủ nhiệm        : 8/5

  - Số tiết dạy         : 23

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 8/5 9/1

S2 8/5 9/1 9/1

S3 9/9 9/1 9/9

S4 9/9 9/9

S5 9/1 8/5 8/5

C
H

IỀ
U

C1 9/1 9/1 9/9

C2 9/9 9/9

C3 8/5 8/5 8/5

C4 8/5 8/5

C5

Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 2 - lần 2

(Từ 30/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Lê Thị Quỳnh

  - Chủ nhiệm        : 9/10

  - Số tiết dạy         : 23

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 9/10 6/8

S2 9/10 6/8

S3 9/10 9/10 9/10

S4 6/8 9/10 9/10

S5 6/8 9/2 9/10

C
H

IỀ
U

C1 6/8 9/2 9/2 9/10

C2 9/2 9/2 9/10

C3 9/2 6/8 9/2

C4

C5

Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 2 - lần 2

(Từ 30/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Dung

  - Chủ nhiệm        : 7/4

  - Số tiết dạy         : 21

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 7/4 7/4 6/1 7/3

S2 7/4 7/4 6/1 7/3

S3 7/3 7/3

S4 7/4 6/1 7/4

S5 6/1 7/4

C
H

IỀ
U

C1 6/1 7/4

C2 7/3 7/4

C3 7/3 6/1

C4

C5

Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 2 - lần 2

(Từ 30/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Hồng Ngọc

  - Chủ nhiệm        : 7/1

  - Số tiết dạy         : 21

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 7/1 6/7

S2 7/1 6/7

S3 6/7 7/1 7/5

S4 6/7 7/1 6/7

S5 7/5 7/1

C
H

IỀ
U

C1 7/5 7/1 6/7

C2 7/5 7/1 7/5

C3 7/1 7/5

C4 7/1

C5

Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 2 - lần 2

(Từ 30/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Thu Phượng

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 23

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 8/7 8/4 8/4

S2 8/7 8/4 8/6

S3 8/6 8/4 8/7

S4 8/4 8/4 8/7 8/3

S5

C
H

IỀ
U

C1 8/3 8/6 8/6

C2 8/7 8/6 8/6

C3 8/7 8/3 8/3

C4 8/3

C5

Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 2 - lần 2

(Từ 30/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Phan Thị Kim Hòa

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 26

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S

Á
N

G
S1 7/6 7/6 7/6

S2 7/6 7/6

S3 9/7 9/7 9/7 9/3

S4 9/7 9/7 9/7 9/3

S5 7/6

C
H

IỀ
U

C1 7/2 7/2 7/2 9/7

C2 9/3 9/3 7/2 7/2

C3 9/3 9/3 9/3 7/2

C4

C5

Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 2 - lần 2

(Từ 30/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Võ Thị Mỹ Hạnh

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 20

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 6/5 9/6

S2 9/6 9/6

S3 6/5 9/6 9/5

S4 6/5 9/5

S5 6/5

C
H

IỀ
U

C1 9/6 9/6 9/5 6/5

C2 9/5 9/6 9/5 6/5

C3 9/5 9/5

C4

C5



Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 2 - lần 2

(Từ 30/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Võ Thị Thanh Trúc

  - Chủ nhiệm        : 9/4

  - Số tiết dạy         : 22

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 9/4 9/4 9/8

S2 9/4 9/4 9/8

S3 9/8 8/1 8/1 9/4

S4 9/8 8/1 8/1 9/4

S5 9/4 9/4 8/1

C
H

IỀ
U

C1 9/8 9/8

C2 9/8 9/4

C3 9/4

C4

C5

Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 2 - lần 2

(Từ 30/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Bích Thảo

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 21

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 6/7 6/7 6/4

S2 6/7 6/8

S3 7/5 6/6 6/8

S4 6/5 6/6 7/6

S5 6/8 7/6

C
H

IỀ
U

C1 7/6 6/5

C2 6/4 6/4 7/5

C3 6/5 6/6 7/5

C4

C5

Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 2 - lần 2

(Từ 30/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Thu Thủy_S

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 10

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 9/1

S2 9/8

S3 9/10 9/1

S4 9/9 9/8

S5 9/2

C
H

IỀ
U

C1 9/9

C2 9/2

C3 9/10

C4

C5

Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 2 - lần 2

(Từ 30/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị An

  - Chủ nhiệm        : 8/4

  - Số tiết dạy         : 19

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 8/4 8/3

S2 8/4 7/1 8/4

S3 7/4

S4 7/2 7/2

S5 7/2 8/4

C
H

IỀ
U

C1 8/4 7/4 7/3

C2 7/3 7/4 7/1

C3 7/3 8/3 7/1

C4

C5

Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 2 - lần 2

(Từ 30/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Thu Thủy_Đ

  - Chủ nhiệm        : 9/6

  - Số tiết dạy         : 18

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 9/6 6/3 9/6 9/7

S2 9/6 6/3 6/2 9/2

S3 6/1 6/1 6/3 6/1

S4 9/1 9/8 6/2

S5 9/3 9/6 6/2

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 2 - lần 2

(Từ 30/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Vũ Thị Diễm Hương

  - Chủ nhiệm        : 9/5

  - Số tiết dạy         : 19

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 9/5 8/5 8/7 8/2

S2 9/5 9/10 9/4 8/8

S3 9/5 8/2 9/9 8/1

S4 8/6 8/7 8/6 8/5

S5 8/1 8/8 9/5

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 2 - lần 2

(Từ 30/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Hương

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 17

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S

Á
N

G
S1 8/4 8/5

S2 8/7 8/1

S3 6/4

S4 8/8

S5 6/3

C
H

IỀ
U

C1 7/3 7/6 8/6 7/1

C2 8/2 7/2 8/3

C3 6/5 7/5 7/4

C4

C5

Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 2 - lần 2

(Từ 30/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Huyền Nga

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 10

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 9/7 9/10

S2 9/8 9/1

S3 9/3 9/6

S4

S5 9/5

C
H

IỀ
U

C1 9/4

C2 9/2

C3 9/9

C4

C5



Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 2 - lần 2

(Từ 30/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Đinh Đức Thái

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 14

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 8/1 7/2

S2 8/1 7/2

S3 8/5 7/1

S4 8/5 7/1

S5

C
H

IỀ
U

C1 8/3

C2 8/2 8/3

C3 8/2 8/4

C4 8/4

C5

Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 2 - lần 2

(Từ 30/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Đoàn Lê Hoài Đức

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 14

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 8/6 8/8

S2 8/6 8/8

S3 9/2 9/3

S4 9/2 9/3

S5

C
H

IỀ
U

C1 9/1

C2 9/1 9/4

C3 8/7 9/4

C4 8/7

C5

Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 2 - lần 2

(Từ 30/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Hoa Thị Kim Chi

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 2

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1

S2

S3

S4

S5

C
H

IỀ
U

C1 6/8

C2 6/8

C3

C4

C5

Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 2 - lần 2

(Từ 30/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Tiến Phong

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 12

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 9/7 9/8 9/10

S2 9/7 9/8 9/10

S3 9/5 9/6

S4 9/5 9/6

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2 9/9

C3 9/9

C4

C5

Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 2 - lần 2

(Từ 30/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Trần Duy Tú

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 14

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 6/2 6/5

S2 6/2 6/5

S3 6/7

S4 6/7

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2 6/1 6/6 6/3

C3 6/1 6/6 6/4 6/3

C4 6/4

C5

Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 2 - lần 2

(Từ 30/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Triệu Quảng Hùng

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 8

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 7/4

S2 7/4

S3

S4 7/3

S5 7/3

C
H

IỀ
U

C1 7/6

C2 7/6 7/5

C3 7/5

C4

C5

Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 2 - lần 2

(Từ 30/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Đỗ Thị Linh Chi

  - Chủ nhiệm        : 6/5

  - Số tiết dạy         : 23

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S

Á
N

G
S1 6/5 6/6 9/1

S2 6/5 6/6 9/2

S3 9/2 9/1 6/5

S4 9/2 9/1 6/5

S5 6/6 6/5

C
H

IỀ
U

C1 6/6 6/5 6/5

C2 9/1 9/1

C3 9/1 9/2 9/2

C4 9/2

C5

Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 2 - lần 2

(Từ 30/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Lê Thế Hoàng

  - Chủ nhiệm        : 7/2

  - Số tiết dạy         : 23

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 7/2 9/3 7/1

S2 7/2 9/3 9/5

S3 9/5 9/3

S4 7/1 9/5 9/3

S5 7/1 7/2

C
H

IỀ
U

C1 9/5 7/1 7/2

C2 7/2 7/1 7/2

C3 7/2 7/2 7/1

C4 7/2

C5



Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 2 - lần 2

(Từ 30/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Lê Thị Đan Thanh

  - Chủ nhiệm        : 6/3

  - Số tiết dạy         : 23

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 6/3 9/6 6/4

S2 6/3 6/3 6/4

S3 6/3 6/3

S4 6/3 6/4 9/6

S5 6/4 6/3

C
H

IỀ
U

C1 6/4 6/4 9/10

C2 9/10 9/6 9/10

C3 9/10 9/6 6/3

C4 6/3

C5

Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 2 - lần 2

(Từ 30/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Ánh Mai

  - Chủ nhiệm        : 9/8

  - Số tiết dạy         : 19

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 9/8 8/4 9/8 9/4

S2 9/8 8/5

S3 8/4 9/8 8/5 9/8

S4 9/4 9/8 8/5 8/5

S5 9/8

C
H

IỀ
U

C1 9/4

C2 9/4

C3 8/4

C4 8/4

C5

Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 2 - lần 2

(Từ 30/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Ngọc Hạnh

  - Chủ nhiệm        : 8/6

  - Số tiết dạy         : 23

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 8/6 8/6 8/6

S2 8/6 8/6 8/6

S3 8/7 8/7 6/2

S4 8/7 6/2 6/2

S5 6/1 6/2 8/6

C
H

IỀ
U

C1 6/2 6/2 8/7

C2 6/1 6/1

C3 6/1 6/1 6/1

C4

C5

Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 2 - lần 2

(Từ 30/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thu Hà

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 18

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 7/3 7/4 6/8

S2 7/3 7/4 6/7

S3 7/4 6/8 6/7

S4 7/4 6/8 7/3

S5

C
H

IỀ
U

C1 6/8 6/7

C2 6/8 6/7

C3 6/7 7/3

C4

C5

Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 2 - lần 2

(Từ 30/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Trần Thanh Quan

  - Chủ nhiệm        : 7/6

  - Số tiết dạy         : 21

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 7/6 9/9 7/5

S2 7/6 9/9 9/9 9/7

S3 7/5 7/6 9/9 7/6

S4 7/5 7/5 7/5 7/6

S5 7/6

C
H

IỀ
U

C1 9/7 9/7

C2 9/7 7/6

C3 7/6

C4

C5

Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 2 - lần 2

(Từ 30/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Dương Bửu Hòa

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 22

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 6/6 8/2 8/7

S2 6/6 8/2 8/7

S3 6/5

S4 8/3 6/1

S5 8/3 6/1

C
H

IỀ
U

C1 6/5 6/1 6/6

C2 6/5 8/8 6/2

C3 8/1 8/8 6/2

C4 8/1 6/2

C5

Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 2 - lần 2

(Từ 30/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Lê Hoàng Sơn

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 15

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S

Á
N

G
S1 7/6 7/4

S2 7/6 7/4

S3

S4

S5

C
H

IỀ
U

C1 7/5 7/5 7/6

C2 9/6 7/5 9/7 9/5

C3 9/6 7/4 9/7 9/5

C4

C5

Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 2 - lần 2

(Từ 30/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Phạm Thị Quyên

  - Chủ nhiệm        : 6/8

  - Số tiết dạy         : 21

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 6/8 6/3 6/8

S2 6/8 6/3 6/8

S3 6/8 8/4 6/7

S4 6/4 8/4 6/7

S5 6/7 6/8

C
H

IỀ
U

C1 8/5 6/3

C2 8/5 6/4

C3 8/6 6/4

C4 8/6

C5



Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 2 - lần 2

(Từ 30/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Tào Võ Hiền Nhân

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 19

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 9/3 9/9 7/1

S2 9/3 9/9 7/1

S3 9/4 7/2 9/10

S4 9/4 9/10

S5 7/1

C
H

IỀ
U

C1 7/3 9/8

C2 7/3 9/8

C3 7/2 7/3

C4 7/2

C5

Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 2 - lần 2

(Từ 30/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Đinh Nho Thanh Hà

  - Chủ nhiệm        : 8/7

  - Số tiết dạy         : 15

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 8/7 6/4 8/8

S2 8/7 6/5

S3 6/2 6/8

S4 6/7 6/1 8/1

S5 8/7 6/6

C
H

IỀ
U

C1 8/2

C2 6/3

C3 8/7

C4

C5

Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 2 - lần 2

(Từ 30/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Phạm Ngọc Như Tâm

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 10

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1

S2

S3 7/5

S4 7/2

S5 7/4

C
H

IỀ
U

C1 8/4 8/3 7/3

C2 7/6

C3 7/1 8/5 8/6

C4

C5

Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 2 - lần 2

(Từ 30/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Võ Thị Minh Châu

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 14

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 7/2 6/7

S2 7/5 6/6

S3

S4

S5

C
H

IỀ
U

C1 6/1 7/3 7/6 6/2

C2 6/4 6/8

C3 7/4 6/3 7/1 6/5

C4

C5

Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 2 - lần 2

(Từ 30/01/2023)

  - Tên giáo viên    : ANH VAN BAN NGU 6

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 20

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 6/4 6/5

S2 6/4 6/5 7/2

S3 6/2 7/2

S4 6/2 6/6 7/4

S5 6/6 7/4

C
H

IỀ
U

C1 7/1 6/1

C2 7/1 7/3 6/1

C3 6/3 7/3

C4 6/3

C5

Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 2 - lần 2

(Từ 30/01/2023)

  - Tên giáo viên    : ANH VAN BAN NGU 8

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 22

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 9/2 9/5

S2 9/2 9/5

S3 8/1 8/3 8/6

S4 8/1 8/3 8/6

S5

C
H

IỀ
U

C1 8/5 9/4 9/3

C2 8/5 9/4 9/3

C3 8/2 8/4 9/1

C4 8/2 8/4 9/1

C5

Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 2 - lần 2

(Từ 30/01/2023)

  - Tên giáo viên    : KỸ NĂNG SỐNG 6

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 14

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S

Á
N

G
S1 7/2

S2 6/1

S3 7/3

S4 7/6

S5 6/5

C
H

IỀ
U

C1 6/7 6/2 7/5

C2 6/6

C3 6/4 7/4 6/8

C4 6/3 7/1

C5

Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 2 - lần 2

(Từ 30/01/2023)

  - Tên giáo viên    : KỸ NĂNG SỐNG 8

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 18

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 9/1 8/1 9/4

S2 8/3 8/5

S3 9/6 9/8 9/2

S4 8/7 8/4

S5

C
H

IỀ
U

C1 9/3 9/10

C2 9/7 8/2 8/6

C3 8/8 9/9 9/5

C4

C5


